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Mạch năng lượng và sự biến đổi
Câu 1.  Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?
	 A. v1 > v2; i > r.
	B. v1 > v2; i < r.
	C. v1 < v2; i > r.
	D. v1 < v2; i < r.


Câu 2. Một cái cọc cắm thẳng đứng trên sông, nửa bên trong nửa bên ngoài nước. Một cái cọc khác cùng chiều dài được cắm thẳng đứng trên bờ. Bóng của cọc cắm thẳng đứng dưới sông sẽ
A. dài hơn bóng của cọc cắm trên bờ.
B. bằng với bóng của cọc cắm trên bờ.
C. ngắn hơn bóng của cọc cắm trên bờ.
D. ngắn hơn bóng của cọc cắm trên bờ nếu Mặt Trời lên cao và dài hơn bóng của cọc cắm trên bờ nếu Mặt Trời xuống thấp.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây không sinh công? 
A. Cầu thủ bóng đá sút vào trái bóng 
B. Vận động viên cầu lông đang đánh cầu 
C. Vận động viên cờ vưa đang ngồi yên suy nghĩ 
D. Vận động viên đẩy tạ đang đẩy quả tạ bay đi 
Câu 4. Biết một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. So với tia tới thì tia ló:
	 A. lệch một góc chiết quang A
	B. đi ra ở góc B

	 C. lệch về đáy của lăng kính
	D. đi ra cùng phương


Câu 5. Đơn vị không phải đơn vị của công suất là
	 A. N.m/s.
	B. W.	
	C. J.s.	
	D. HP.


Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau đây:
Vật màu ....(1).... hấp thụ tất cả các ánh sáng màu và không có ánh sáng .....(2)....
	 A. đen – phản xạ
	B. trắng – phản xạ
	C. đen – hấp thụ
	D. trắng – hấp thụ


Câu 7. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kì có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ:
	 A. càng lớn và càng gần thấu kính.
	B. càng nhỏ và càng gần thấu kính.

	 C. càng lớn và càng xa thấu kính.	
	D. càng nhỏ và càng xa thấu kính.


Câu 8. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló
	 A. đi qua tiêu điểm
	B. song song với trục chính

	 C. truyền thẳng theo phương của tia tới
	D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm


Câu 9. Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có
	 A. phần rìa dày hơn phần giữa.
	B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

	 C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.
	D. hình dạng bất kì.


Câu 10. Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:
A. Ánh sáng màu trắng.
B. Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.
C. Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục – lam.
D. Ánh sáng đỏ.
Câu 11. Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 
	 A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh
	B. Viên đạn đang bay

	 C. Búa máy đang rơi
	D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất


Câu 12. Tại Sea Game lần thứ 30, vận động viên cử tạ Vương Thị Huyền giành được huy chương vàng ở hạng 45kg nữ, trong khi cô ấy nâng tạ từ sàn lên và qua đầu thì
A. thế năng hấp dẫn của tạ tăng dần.
B. thế năng hấp dẫn của tạ có lúc tăng, có lúc giảm.
C. thế năng hấp dẫn của tạ giảm dần.
D. thế năng hấp dẫn của tạ không thay đổi.
Câu 13. Vật có động năng lớn nhất là: 
A. Một viên đạn có khối lượng 20 g đang bay ở tốc độ 300 m/s.
B. Một khúc gỗ có khối lượng 10 kg đang trôi trên sông ở tốc độ 3,6 km/h.
C. Một vận động viên có khối lượng 65 kg đang đi xe đạp ở tốc độ 18 km/h.
D. Một quả bóng có khối lượng 0,3 kg đang di chuyển với tốc độ 10,8 km/h
Câu 14. Một máy động cơ có công suất 75W, hoạt động trong thời gian 2h thì tổng công của máy cơ sinh ra là:
	 A. 550 kJ     	
	B. 530 kJ	
	C. 540 kJ     
	D. 560 kJ


Câu 15. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng? Hãy chọn câu đúng nhất.
A. Mũi tên được bắn đi từ cung; viên phấn đang đặt trên bàn. 
B. Ô tô đang chạy trên đường; nước trên đập cao chảy xuống.
C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới; máy bay đang hạ cánh. 
D. Viên phấn đang đặt trên bàn; hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới.
Câu 16. Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp?
	 A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.
	B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.

	 C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.
	D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.


Câu 17. Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5 cm độ bội giác của kính lúp đó là
	 A. G = 10x.	
	B. G = 2x.
	C. G = 8x.	
	D. G = 4x.



Câu 18. Trên các kính lúp có ghi 5x, 8x, 10x. Tiêu cự của các thấu kính này lần lượt là f1​, f2​, f3​. Ta có
	 A. f3 < f2 < f1.
	B. f1 < f2 < f3.
	C. f3 < f1< f2.
	D. f2 < f3 < f1.


Câu 19. Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
…………. của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
	 A. Điện trở	
	B. Chiều dài
	C. Cường độ	
	D. Hiệu điện thế


Câu 20. Điện trở của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho:
A. tính chất cản trở điện lượng của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.
B. tính chất cản trở hiệu điện thế của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua. 
C. tính chất cản trở dòng điện của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.
D. tính chất cản trở electron của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.
Mạch chất và sự biến đổi
Câu 1. Dùng búa đập vào sợi dây nhôm, sợi dây bị cán mỏng dẹt ra. Điều này chứng tỏ nhôm có
	 A. tính dẻo                    
	B. tính cứng                  
	C. tính rắn chắc            
	D. tính bền.


Câu 2. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính
	 A. bền                           
	B. dẫn điện                   
	C. ánh kim                    
	D. dẻo


Câu 12. Kim loại nào là chất lỏng ở điều kiện thường, có màu trắng bạc, thường được dùng trong nhiệt kế, áp kế?
	 A. Bạc                                 
	B. Nhôm                        
	C. Thủy ngân                   
	D. Đồng


Câu 3. Nhôm là kim loại được dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, ấm, chảo,…). Có ứng dụng này là do nhôm bền, không độc và có tính chất vật lí ưu việt là
	 A. dẫn điện tốt
	B. mềm, dẻo
	C. có ánh kim                                                            
	D. dẫn nhiệt tốt


Câu 4. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất trong các kim loại, thường dùng để chế tạo hợp kim không gỉ, có độ bền cơ học cao?
	 A. Chromium                                                            
	B. Nhôm
	C. Sắt                                                                       
	D. Đồng


Câu 5. Ở điều kiện thường, cho biết: Khối lượng riêng của nước là 1,00 g/cm3. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là 0,86 g/cm3; 0,97 g/cm3; 1,74 g/cm3; 7,90 g/cm3. Khi cho từng mẩu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là
	 A. 1                                    
	B. 2                                
	C. 3                                
	D. 4


Câu 6. Cặp kim loại nào sau đây đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
	 A. Na, Al                                                                  
	B. Al, Cu
	C. K, Na                                                                   
	D. Mg, K


Câu 7. Hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
A. Thanh đồng tan dần, có khí không màu thoát ra.
B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.
C. Xuất hiện kết tủa trắng
D. Không có hiện tượng xảy ra
Câu 8. Để có thể sử dụng làm vỏ máy bay, tên lửa hay tàu vũ trụ thì các loại hợp kim được dùng phải có tính chất
	 A. nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao
	C. có tính cứng cao

	 B. không gỉ, có tính dẻo cao
	D. có tính dẫn điện tốt


Câu 9. Do có tính hấp phụ nên carbon vô định hình được dùng làm
	 A. điện cực, chất khử
	C. ruột bút chì, chất bôi trơn

	 B. mặt nạ phòng hơi độc
	D. mũi khoan, dao cắt kính


Câu 10. Dựa vào tính chất nào sau đây cho thấy sự khác nhau giữa kim loại và phi kim?
	 A. Màu sắc
	B. Trạng thái
	C. Kích thước
	D. Nhiệt độ nóng chảy


Câu 11. Cho thanh đồng vào dung dịch muối X không màu, thấy dung dịch xuất hiện màu xanh và có kim loại mới tạo thành bám trên thanh đồng. Muối X có thể là chất nào sau đây?
	 A. NaCl                         
	B. AlCl3                        
	C. Zn(NO3)2                  
	D. AgNO3.


Câu 12. Thành phần chính của quặng bauxite là
	 A. Fe3O4                              
	B. Al2O3                              
	C. AlCl3                            
	D. Al2(SO4)3


Câu 13. Chất/ các chất phản ứng dùng để tách kẽm ra khỏi kẽm sulfile là
	 A. CO.                                
	B. O2 và C                           
	C. HCl và Al                     
	D. H2.


Câu 14. Kim loại cơ bản của hợp kim duy – ra (duralumin) là
	 A. Fe                                   
	B. Cu                                  
	C. Al                                
	D. Mg


Câu 15. Gang và thép có thành phần nguyên tố cơ bản nào khác nhau?
	 A. Sắt                                 
	B. Manganese                     
	C. Carbon                         
	D. Nickel.


Câu 16. Một đồ vật bằng vàng tây, thành phần gồm có vàng và bạc, nặng 0,453g; trong đó, khối lượng vàng là 0,170g. Thành phần phần trăm khối lượng của vàng trong loại vàng tây đó là
	 A. 62,5%                             
	B. 37,5%                             
	C. 17,0%                           
	D. 45,3%


Câu 17. Cần ít nhất bao nhiêu tấn Fe2O3 để thu được 1 tấn gang có hàm lượng sắt 96,6%?
	 A. 1,035 tấn                        
	B. 1,480 tấn                        
	C. 0,69 tấn                        
	D. 1,38 tấn


Câu 18. Loại than nào sau đây có tính hấp thụ cao, được dùng để khử mùi?
	 A. Than hoạt tính.                                                   
	B. Than cốc.
	C. Than chì.
	D. Than đá.


Câu 19. Chlorine không có ứng dụng nào sau đây?
	 A. Khử trùng nước sinh hoạt.                                 
	C. Sản xuất muối ăn.                                               

	 B. Sản xuất chất tẩy rửa.
	D. Sản xuất chất dẻo.


Câu 20. Phi kim có tính dẫn điện là
	 A. lưu huỳnh                     
	B. phosphorus               
	C. silicon                      
	D. carbon (than chì)


Mạch vật sống
Câu 1. Mendel phát hiện ra sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng bằng:
	 A. Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng.                    
	B. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng.

	 C. Phương pháp phân tích các thế hệ lai.              
	D. Lai phân tích.


Câu 2. Phép lai nào sau đây cho F1 có 3 kiểu gene?
	 A. BbDd × BBDd.              
	B. BbDd × bbDd.    
	C. Bbdd × BbDD.               
	D. BbDd × BbDd.


Câu 3. Ở đậu hà lan, gene A quy định hạt vàng, allele a quy định hạt xanh, gene B quy định hạt trơn, allele b quy định hạt nhăn. Hai cặp gene này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Ở thế hệ P, cho lai đậu hạt vàng, vỏ trơn với đậu hạt vàng, vỏ nhăn. Thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hạt vàng, vỏ trơn : 3 cây hạt vàng, vỏ nhăn : 1 cây hạt xanh, vỏ trơn : 1 cây hạt xanh, vỏ nhăn. Xác định kiểu gene của P.
	 A. AaBB × Aabb.                  
	B. AaBb × Aabb.     
	C. AaBB × AAbb.                 
	D. AaBb × AABb.


Câu 4. Cơ thể có kiểu gene AaBbDD giảm phân hình thành giao tử thì cho tối đa bao nhiêu loại giao tử và là những loại nào?
	 A. 2 loại (ABD, abD).
	B. 4 loại (ABD, AbD, aBD, abD).

	 C. 2 loại (AbD, aBD).
	D. 2 loại (ABD, aBD).


Câu 5. Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ như thế nào? 
A. 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.                          
B. 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.
C. 1 vàng, trơn : 1 vàng nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.
D. 4 vàng, trơn : 4 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Câu 6.  Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là: 
	 A. NST                          
	B. DNA                       
	C. RNA                          
	D. acid nucleic


Câu 7. Nguyên tắc bổ sung là:
A. Các nucleotit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với C. 
B. Các nucleotit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với G, T liên kết với C.
C. Các nucleotit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen. 
D. Tỉ lệ A + G = T + C và tỉ số  là khác nhau. 
Câu 8. Một đoạn DNA ở sinh vật nhân thực có số lượng nucleotit là A = T = 600; G = C = 300. Tổng số liên kết H của gen này là: 
	 A. 1500                    
	B. 1200                            
	C. 2100                  
	D. 1800


Câu 9. Một gen dài 5100Ao. Số nucleotit và số chu kì xoắn của gen lần lượt là: 
	 A. 3000 và 120.       
	B. 3000 và 150                 
	C. 2400 và 120      
	D. 2700 và 135


Câu 10. Một gen D có 3600 liên kết H và số nucleotit loại A chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. Số nucleotit từng loại của gen là: 
	 A. A = T = 600; G = C = 900
	B. A = T = 900; G = C = 600

	 C. A = T = 800; G = C = 700
	D. A = T = 750; G = C = 750


Câu 11. Codon nào sau đây không mã hóa amino acid? 
	 A. UAA, UGA, UAG
	B. AAU, GAU, UAC

	 C. AUA, UAA, UGC
	D. CUG, ACC, GUA


Câu 12. Các mã di truyền khác nhau ở? 
	 A. Số lượng và thành phần các amino acid
	B. Trình tự và thành phần nucleotide

	 C. thành phần các nucleotide
	D. số lượng và trình tự nucleotide


Câu 13. Thành phần nào sau đây không tham gia vào quá trình dịch mã? 
	 A. RNA
	B. DNA
	C. Ribosome
	D. Amino acid


Câu 14. Cho các nguyên tắc sau:
	 (1) Nguyên tắc bổ sung
	(2) Nguyên tắc bán bảo toàn   

	 (3) Nguyên tắc khuôn mẫu  
	(4) Nguyên tắc di truyền


 a) Tái bản DNA diễn ra theo nguyên tắc nào? 
	 A. (1), (2), (4)
	B. (2), (3), (4)
	C. (1), (3), (4)
	D. (1), (2), (3).


b) Phiên mã RNA diễn ra theo nguyên tắc nào?
	 A. (1), (2)
	B. (2), (3)
	C. (1), (3)
	D. (2), (4)


Câu 15. Từ 3 loại nucleotide khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại mã di truyền khác nhau?
	 A. 27
	B. 48
	C. 16
	D. 9


Câu 16: Trong cặp NST tương đồng, 2 NST có nguồn gốc từ đâu?
	 A. Từ bố.
	B. Từ mẹ
	C. Một từ bố, một từ mẹ.         
	D. Không có nguồn gốc.


Câu 17. Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng:
	 A. Đơn.
	B. Kép.
	C. Đơn bội.
	D. Lưỡng bội.


Câu 18. Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là:
	 A. Nhiễm sắc thể.
	B. Nucleic acid.
	C. Nucleotide.
	D. Ribosome.


Câu 19. Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
	 A. biến đổi hình dạng.
	B. tự nhân đôi.

	 C. trao đổi chất.
	D. co,duỗi trong phân bào.


Câu 20. Thành phần hoá học chủ yếu của NST là:
	 A. Protein và sợi nhiễm sắc.
	B. Protein histon và nucleic acid.

	 C. Protein và DNA.	
	D. Protein albumin và nucleic acid.


Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai
Mạch năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về hiện tượng phản xạ toàn phần
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và góc tới lớn hơn góc tới hạn.
	
	

	b
	Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền từ nước vào không khí với góc tới nhỏ hơn góc tới hạn.
	
	

	c
	Góc tới hạn là góc tới mà tại đó tia khúc xạ nằm song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
	
	

	d
	Hiện tượng phản xạ toàn phần không xảy ra trong tự nhiên.
	
	


Câu 2. Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về ánh sáng đơn sắc
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
	
	

	b
	Ánh sáng đơn sắc bao gồm nhiều màu khác nhau.
	
	

	c
	Ánh sáng đơn sắc luôn có chiết suất lớn hơn ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính.
	
	

	d
	Ánh sáng đơn sắc không bị biến đổi màu khi đi qua lăng kính.
	
	


Câu 3. Bạn A thí nghiệm khảo sát ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và đưa ra những nhận xét sau
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Vật đặt ngoài tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật.
	
	

	b
	Vật đặt trong tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
	
	

	c
	Ảnh của vật đặt ngoài tiêu cự của thấu kính hội tụ luôn nhỏ hơn vật.
	
	

	d
	Vật đặt tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho ảnh tại vô cực.
	
	


Câu 4.  Để tạo ra ánh sáng đơn sắc, người đó có thể sử dụng:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tấm lọc màu có thể tạo ra ánh sáng đơn sắc từ ánh sáng trắng.
	
	

	b
	Ánh sáng trắng không bị thay đổi khi qua tấm lọc màu.
	
	

	c
	Tấm lọc màu chỉ hấp thụ ánh sáng trắng mà không tạo ra ánh sáng đơn sắc.
	
	

	d
	Tấm lọc màu sẽ làm ánh sáng trắng trở nên tối hơn mà không thay đổi màu sắc.
	
	


Câu 5.  Bạn B làm bài tập có điện trở và đưa ra những nhận xét sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Điện trở giúp dòng điện chạy qua dễ dàng hơn.
	
	

	b
	Điện trở khác nhau có tác dụng cản trở dòng điện khác nhau.
	
	

	c
	Điện trở càng nhỏ thì hiệu suất của mạch điện càng cao.
	
	

	d
	Điện trở càng lớn thì dòng điện chạy qua càng mạnh.
	
	






Mạch chất và sự biến đổi
Câu 1. Khi để lâu trong không khí, thép (thành phần chính là sắt) bị han gỉ trong khi vàng vẫn sáng bóng. Trong các phát biểu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Sắt phản ứng với oxygen trong không khí, còn vàng không phản ứng.
	
	

	b
	Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn vàng.
	
	

	c
	Vàng trơ về mặt hóa học
	
	

	d
	Vàng có ánh kim, còn thép không có ánh kim.
	
	


Câu 2. Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu x vào bảng theo mẫu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau
	
	

	b
	Các kim loại khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau
	
	

	c
	Tính dẫn nhiệt của các kim loại tăng theo thứ tự Ag, Cu, Al, Zn, Fe ….
	
	

	d
	Chỉ khi bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, các kim loại mới phản ứng với oxygen
	
	


Câu 3. Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu x vào bảng theo mẫu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Các kim loại từ Mg trở về sau đều không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
	
	

	b
	Các kim loại đứng trước H đều không phản ứng với dung dịch hydrochloric acid.
	
	

	c
	Các kim loại đứng sau H đều không phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng.
	
	

	d
	Khi tác dụng với dung dịch acid cùng nồng độ và nhiệt độ thì lá Mg phản ứng mãnh liệt hơn so với lá Zn.
	
	


Câu 4. Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai về phi kim bằng cách đánh dấu x vào bảng theo mẫu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ở nhiệt độ phòng, các phi kim như chloride, sulfur, oxygen đều ở thể khí.
	
	

	b
	Carbon có ba dạng tồn tại phổ biến trong tự nhiên là kim cương, than chì và carbon vô định hình.
	
	

	c
	Các phi kim có xu hướng nhường electron để tạo cation.
	
	

	d
	Lưu huỳnh được sử dụng để lưu hóa cao su.
	
	


Câu 5. Thực hiện thí nghiệm: cho mẩu kim loai X, Y, Z vào nước ở điều kiện thường. Kết quả nhận thấy: X phản ứng với nước và có khí thoát ra, Y và Z không phản ứng. Trong các câu phát biểu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Y.
	
	

	b
	X hoạt động hóa học mạnh hơn Z.
	
	

	c
	Y và Z có độ hoạt động hóa học mạnh tương đương nhau.
	
	

	d
	Y và Z đều không phản ứng với HCl trong dung dịch nước.
	
	



Mạch vật sống
Câu 1. Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về DNA 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	DNA là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào 
	
	

	b
	DNA có khả năng tự nhân đôi, nhờ đó có khả năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
	
	

	c
	DNA có chức năng lưu giữ và bảo quản thông tin di truyền. 
	
	

	d
	DNA có khả năng bị đột biến. 
	
	


Câu 2. Một gen có 150 chu kì xoắn và có số liên kết H là 3600. 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Tổng số nucleotit của gen là 3000. 
	
	

	b
	Chiều dài của gen là 4080Ao 
	
	

	c
	Số nucleotit từng loại của gen là A = T = 900; G = C = 600 
	
	

	d
	Khối lượng phân tử của gen là. 9000000 đvC
	
	


Câu 3. Mã di truyền là mật mã sinh học mang thông tin quy định tình tự sắp xếp các nucleotide trên chuỗi polypeptide, được mã hóa bằng trình tự của các nucleotide trên gene qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền hay còn gọi là mã bộ ba. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về mã di truyền.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Với bốn loại nucleotide có thể tạo ra tối đa 64 codon mã hóa các amino acid
	
	

	b
	Nhiều mã di truyền cùng mã hóa cho 1 amino acid  
	
	

	c
	Với 3 loại nucleotit A, U, C có thể tạo ra tối đa 24 codon mã hóa các amino acid.
	
	

	d
	Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 amino acid nhất định
	
	


Câu 4.  Xác định tính đúng sai của các phát biểu về quá trình tái bản DNA
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Mạch DNA mới được tổng hợp dựa trên mạch đơn của DNA làm khuôn 
	
	

	b
	Phân tử DNA mới giống phân tử DNA ban đầu chỉ nhờ nguyên tắc bổ sung 
	
	

	c
	Trong quá trình tổng hợp DNA, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. 
	
	

	d
	Quá trình tái bản DNA diễn ra ở kì trung gian trước khi tế bào phân chia
	
	


Câu 5.  Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về RNA
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	mRNA có cấu trúc một mạch, đảm nhận truyền đạt thông tin di truyền 
	
	

	b
	tRNA cấu trúc một mạch, một đầu mang bộ ba đối mã, một đầu mang amino acid, đảm nhận vận chuyển amino acid đến ribosome, tham gia dịch mã. 
	
	

	c
	rRNA cấu trúc một mạch, là thành phần cấu tạo nên ribosome
	
	

	d
	Trong mỗi phân tử RNA, các đơn phân bắt cặp theo nguyên tắc bổ sung
	
	



Dạng 3. Trắc nghiệm câu trả lời ngắn
Mạch năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc lần lượt là 4/3​ và 1,52. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là................
Câu 2. Chiếu ánh sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 1,4. Nếu góc khúc xạ là 30o thì góc tới xấp xỉ là……………0
Câu 3. Cho một thấu kính phân kỳ có tiêu cự là 25 cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là ……………. cm.
Câu 4. Kính lúp có độ bội giác G = 5x, tiêu cự f của kính lúp đó là ............. cm.
Câu 5. Để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 80 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s, cần một công suất là ...................... W.
Mạch chất và sự biến đổi
Câu 1. Nhôm là một trong những kim loại có giá trị về kinh tế cũng như có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:
a) Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng ……………………
b) Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là quặng ………………………
Câu 2. Trong các phản ứng gồm Pb, Zn, Al, Fe, Ag và K, kim loại nào:
a) phản ứng với nước tạo ra dung dịch base?
b) phản ứng với dung dịch copper (II) sulfate tạo ra khí hydrogen?
[bookmark: _Hlk215314160]Câu 3. Ở Mĩ, người ta xử lí nước biển để thu được muối magnesium chloride (MgCl2). Dựa vào độ hoạt động hóa học của magnesium, phương pháp tách Mg từ magnesium chloride là ……………………
Câu 4. Điền các từ ngữ vào chỗ trống để có phát biểu đúng: 
a) Nhôm được dùng để làm nồi đun nấu bởi vì có ……
b) Đồng được dùng để làm dây dẫn điện vì có ……
c) Bạc được uốn cong thành đồ trang sức vì có ……
e) Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, bình lọc nước vì có ……..
g) Bề mặt các đồ trang sức bằng vàng hay bạc có vẻ ánh sáng lấp lánh vì các kim loại đó có ……
Câu 5. Cho 5g than hoạt tính vào 250 ml dung dịch chứa chất màu với nồng độ 0,1M. Sau khi quá trình hấp phụ đạt trạng thái ổn định, nồng độ chất màu còn lại là 0,06M. Lượng chất màu được 1g than hấp phụ là…………….
Mạch vật sống
Câu 1. Trong số 64 mã di truyền, có bao nhiêu mã bộ ba có chứa nucleotit loại Adenin? Đáp án là …
Câu 2. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là………….
Câu 3. Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể ……
Câu 4.  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Số lượng nhiễm sắc thể trong giao tử là …………….
Câu 5. Một đoạn DNA có chiều dài 0,51 µm, trong A chiếm 15% số lượng. Số lượng nucleotide loại G là………. 



Dạng 4. Tự luận
Mạch năng lượng và sự biến đổi
Câu 1. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 6 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 9 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất ảnh A’B’ của vật.
b. Vận dụng kiến thức hình học, xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính.
Câu 2. Vận dụng kiến thức đã học, em hãy giải thích các hiện tượng sau:
a. Vì sao ta nhìn thấy hiện tượng đêm đầy sao lấp lánh?
b. Vì sao người thợ lặn có thể quan sát hình ảnh phản xạ của chú rùa biển trên mặt phân cách giữa biển và không khí?
Mạch chất và sự biến đổi
[bookmark: _Hlk215314222]Câu 1. Từ 1 kg Cl2 có thể sản xuất được tối đa bao nhiêu chai nước Javel có thể tích 500 ml/ chai và nồng độ NaClO là 8% (D=1,15 g/ml)?
Câu 2. Để thu được 2 tấn gang thành phẩm (có 90% sắt) thì người sản xuất cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematite? Biết quặng hematite chứa 60% hàm lượng Fe2O3 và hiệu suất của quá trình sản xuất này là 80%?
Câu 3. Cho 12g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), người ta thu được 2,479 lít khí hydrogen (đkc)
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng
Mạch vật sống
Câu 1. So sánh quá trình tái bản của DNA và quá trình phiên mã RNA, quá trình dịch mã bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Đặc điểm
	Tái bản DNA
	Phiên mã RNA
	Dịch mã

	Nguyên liệu
	
	
	

	Diễn ra ở đâu
	
	
	

	Các nguyên tắc
	
	
	

	Kết quả
	
	
	

	Ý nghĩa
	
	
	


Câu 2. Nêu điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội?


	BGH duyệt


Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


Nguyễn Khánh Huyền


	GV ra đề


Quách Thị Việt Anh


Vũ Thùy Dương


Nguyễn Thị Phượng



